
Miễn học MH-MT
Chuyển 

đổi điểm
Đã học-thi

Điểm công 
nhận

Đặng Quốc  Cường Course 1 - - - -

(Lớp: D20CQAT04-B Course 2 - x - 7

MSV: B20DCAT020 Course 3 - x - 7

NS: 01/07/2002 Course 3 Plus - - - -

CMT/CC: 034202002270)

Doãn Hà  Ly Course 1 - - - -

(Lớp: D20CQAT01-B Course 2 - x - 10

MSV: B20DCAT117 Course 3 - x - 10

NS: 14/02/2002 Course 3 Plus - x - 10

CMT/CC: 001302014875)

Lục Nguyễn Trang  Nhi Course 1 - - - -

(Lớp: D20CQAT03-B Course 2 - x - 10

MSV: B20DCAT135 Course 3 - x - 10

NS: 16/10/2002 Course 3 Plus - x - 10

CMT/CC: 001302006505)

Lê  Phi Course 1 - - - -

(Lớp: D20CQAT01-B Course 2 - x - 10

MSV: B20DCAT137 Course 3 - x - 10

NS: 19/08/2002 Course 3 Plus - x - 10

CMT/CC: 001202027767)

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC XÉT MHMT VÀ CÔNG NHẬN ĐIỂM CÁC HỌC PHẦN TIẾNG ANH

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-HV ngày      /     /2021 của Giám đốc Học viện)

TT Thông tin SV Học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xét

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 500), cấp ngày 
25/6/2021, thời hạn của chứng 

chỉ: 25/6/2023

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 820), cấp ngày 

08/7/2021, thời hạn của chứng 
chỉ: 08/7/2023

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 
(điểm thi: 895), cấp ngày 

28/01/2021, thời hạn của chứng 
chỉ: 28/01/2023

1

2

3

4

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 905), cấp ngày 
24/4/2021, thời hạn của chứng 

chỉ: 24/4/2023
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Miễn học MH-MT
Chuyển 

đổi điểm
Đã học-thi

Điểm công 
nhận

TT Thông tin SV Học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xét

Ngô Công  Bằng Course 1 - - - -

(Lớp: D20CQCN06-B Course 2 - x - 10

MSV: B20DCCN090 Course 3 - x - 10

NS: 23/01/2001 Course 3 Plus - x - 10

CMT/CC: 122335693)

Lê Mạnh  Cường Course 1 - - - -

(Lớp: D20CQCN04-B Course 2 - x - 8

MSV: B20DCCN100 Course 3 - x - 8

NS: 13/09/2002 Course 3 Plus - - - -

CMT/CC: 063609784)

Nguyễn Thị  Dáng Course 1 - - - -

(Lớp: D20CQCN01-B Course 2 - x - 10

MSV: B20DCCN121 Course 3 - x - 10

NS: 30/03/2002 Course 3 Plus - x - 10

CMT/CC: 001302033733)

Nguyễn Mạnh  Dũng Course 1 - - - -

(Lớp: D20CQCN06-B Course 2 - x - 10

MSV: B20DCCN138 Course 3 - x - 10

NS: 15/12/2002 Course 3 Plus - x - 10

CMT/CC: 122432843)

Tống Tiến  Đạt Course 1 - - - -

(Lớp: D20CQCN10-B Course 2 - x - 9

MSV: B20DCCN178 Course 3 - x - 9

NS: 26/06/2002 Course 3 Plus - - - -

CMT/CC: 034202000862)

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 
(điểm thi: 590), cấp ngày 

24/4/2021, thời hạn của chứng 
chỉ: 24/4/2023

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 765), cấp ngày 
24/4/2021, thời hạn của chứng 

chỉ: 24/4/2023

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 860), cấp ngày 

24/4/2021, thời hạn của chứng 
chỉ: 24/4/2023

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 
(điểm thi: 670), cấp ngày 

25/6/2021, thời hạn của chứng 

chỉ: 25/6/2023

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 
(điểm thi: 760), cấp ngày 

24/4/2021, thời hạn của chứng 

chỉ: 24/4/2023

7

8

9

5

6
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Miễn học MH-MT
Chuyển 

đổi điểm
Đã học-thi

Điểm công 
nhận

TT Thông tin SV Học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xét

Trần Ngọc  Đăng Course 1 - - - -

(Lớp: D20CQCN04-B Course 2 - x - 9

MSV: B20DCCN184 Course 3 - x - 9

NS: 05/12/2002 Course 3 Plus - - - -

CMT/CC: 036202005854)

Nguyễn Văn  Điểm Course 1 - - - -

(Lớp: D20CQCN06-B Course 2 - x - 8

MSV: B20DCCN186 Course 3 - x - 8

NS: 14/09/2002 Course 3 Plus - - - -

CMT/CC: 122373620)

Trương Quang  Đức Course 1 - - - -

(Lớp: D20CQCN09-B Course 2 - x - 10

MSV: B20DCCN201 Course 3 - x - 10

NS: 26/08/2002 Course 3 Plus - x - 10

CMT/CC: 001202017516)

Nguyễn Huy  Hoàng Course 1 - - - -

(Lớp: D20CQCN01-B Course 2 - x - 10

MSV: B20DCCN277 Course 3 - x - 10

NS: 21/03/2002 Course 3 Plus - x - 10

CMT/CC: 125914016)

Nông Quốc  Hùng Course 1 - - - -

(Lớp: D20CQCN06-B Course 2 - x - 10

MSV: B20DCCN294 Course 3 - x - 10

NS: 23/08/2001 Course 3 Plus - x - 10

CMT/CC: 085917419)

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 
(điểm thi: 625), cấp ngày 

24/4/2021, thời hạn của chứng 

chỉ: 24/4/2023

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 
(điểm thi: 550), cấp ngày 

28/4/2021, thời hạn của chứng 
chỉ: 28/4/2023

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 815), cấp ngày 
24/9/2021, thời hạn của chứng 

chỉ: 24/9/2023

13

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 945), cấp ngày 

28/01/2021, thời hạn của chứng 
chỉ: 28/01/2023

14

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 
(điểm thi: 815), cấp ngày 

23/01/2021, thời hạn của chứng 

chỉ: 23/01/2023

11

12

10
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Miễn học MH-MT
Chuyển 

đổi điểm
Đã học-thi

Điểm công 
nhận

TT Thông tin SV Học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xét

Bùi Đàm Quang  Huy Course 1 - - - -

(Lớp: D20CQCN03-B Course 2 - x - 10

MSV: B20DCCN303 Course 3 - x - 10

NS: 20/12/2002 Course 3 Plus - x - 10

CMT/CC: 001202027251)

Bùi Quốc  Huy Course 1 - - - -

(Lớp: D20CQCN05-B Course 2 - x - 9

MSV: B20DCCN305 Course 3 - x - 9

NS: 18/08/2002 Course 3 Plus - - - -

CMT/CC: 034202004632)

Bùi Văn  Huy Course 1 - - - -

(Lớp: D20CQCN06-B Course 2 - x - 7

MSV: B20DCCN306 Course 3 - x - 7

NS: 12/02/2002 Course 3 Plus - - - -

CMT/CC: 034202009187)

Đặng Quang  Huy Course 1 - - - -

(Lớp: D20CQCN08-B Course 2 - x - 9

MSV: B20DCCN308 Course 3 - x - 9

NS: 14/11/2002 Course 3 Plus - - - -

CMT/CC: 122396155)

Nguyễn Cảnh  Hưng Course 1 - - - -

(Lớp: D20CQCN03-B Course 2 - x - 10

MSV: B20DCCN339 Course 3 - x - 10

NS: 05/09/2002 Course 3 Plus - x - 10

CMT/CC: 015202000053)

18

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 725), cấp ngày 

17/3/2021, thời hạn của chứng 
chỉ: 17/3/2023

19

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 
(điểm thi: 810), cấp ngày 

25/6/2021, thời hạn của chứng 

chỉ: 25/6/2023

15

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 
(điểm thi: 980), cấp ngày 

14/01/2021, thời hạn của chứng 

chỉ: 14/01/2023

16

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 
(điểm thi: 605), cấp ngày 

14/4/2021, thời hạn của chứng 
chỉ: 14/4/2023

17

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 520), cấp ngày 
05/5/2021, thời hạn của chứng 

chỉ: 05/5/2023
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Miễn học MH-MT
Chuyển 

đổi điểm
Đã học-thi

Điểm công 
nhận

TT Thông tin SV Học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xét

Nguyễn Xuân  Hưng Course 1 - - - -

(Lớp: D20CQCN08-B Course 2 - x - 10

MSV: B20DCCN344 Course 3 - x - 10

NS: 03/04/2002 Course 3 Plus - x - 10

CMT/CC: 001202022369)

Phùng Đức  Kiên Course 1 - - - -

(Lớp: D20CQCN12-B Course 2 - x - 8

MSV: B20DCCN360 Course 3 - x - 8

NS: 26/08/2002 Course 3 Plus - - - -

CMT/CC: 001202029693)

Đặng Thành  Long Course 1 - - - -

(Lớp: D20CQCN07-B Course 2 - x - 10

MSV: B20DCCN403 Course 3 - x - 10

NS: 14/02/2002 Course 3 Plus - x - 10

CMT/CC: 001202002230)

Hoàng Xuân  Lương Course 1 - - - -

(Lớp: D20CQCN04-B Course 2 - x - 9

MSV: B20DCCN412 Course 3 - x - 9

NS: 16/11/2002 Course 3 Plus - - - -

CMT/CC: 272999567)

Nguyễn Thu  Nga Course 1 - - - -

(Lớp: D20CQCN12-B Course 2 - x - 7

MSV: B20DCCN468 Course 3 - x - 7

NS: 30/03/2002 Course 3 Plus - - - -

CMT/CC: 036302001399)

20

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 
(điểm thi: 765), cấp ngày 

29/01/2021, thời hạn của chứng 

chỉ: 29/01/2023

24

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 
(điểm thi: 460), cấp ngày 

24/04/2021, thời hạn của chứng 

chỉ: 45040

21

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 
(điểm thi: 560), cấp ngày 

23/01/2021, thời hạn của chứng 
chỉ: 44949

22

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 865), cấp ngày 
24/4/2021, thời hạn của chứng 

chỉ: 24/4/2023

23

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 710), cấp ngày 

24/4/2021, thời hạn của chứng 
chỉ: 24/4/2023
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Miễn học MH-MT
Chuyển 

đổi điểm
Đã học-thi

Điểm công 
nhận

TT Thông tin SV Học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xét

Đỗ Đức Hồng  Phúc Course 1 - - - -

(Lớp: D20CQCN01-B Course 2 - x - 9

MSV: B20DCCN505 Course 3 - x - 9

NS: 26/10/2002 Course 3 Plus - - - -

CMT/CC: 132481031)

Đỗ Việt  Phương Course 1 - - - -

(Lớp: D20CQCN03-B Course 2 - x - 9

MSV: B20DCCN519 Course 3 - x - 9

NS: 05/11/2002 Course 3 Plus - - - -

CMT/CC: 026202005352)

Nguyễn Đức Minh  Quang Course 1 - - - -

(Lớp: D20CQCN05-B Course 2 - x - 9

MSV: B20DCCN533 Course 3 - x - 9

NS: 22/10/2002 Course 3 Plus - - - -

CMT/CC: 033202004813)

Nguyễn Phúc  Sơn Course 1 - - - -

(Lớp: D20CQCN05-B Course 2 - x - 10

MSV: B20DCCN581 Course 3 - x - 10

NS: 14/10/2002 Course 3 Plus - x - 10

CMT/CC: 022202000337)

Trần Văn  Việt Course 1 - - - -

(Lớp: D20CQCN01-B Course 2 - x - 8

MSV: B20DCCN733 Course 3 - x - 8

NS: 07/10/2002 Course 3 Plus - - - -

CMT/CC: 036202007858)

25

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 
(điểm thi: 685), cấp ngày 

24/4/2021, thời hạn của chứng 

chỉ: 24/4/2023

26

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 
(điểm thi: 645), cấp ngày 

24/4/2021, thời hạn của chứng 
chỉ: 24/4/2023

27

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 705), cấp ngày 
30/6/2021, thời hạn của chứng 

chỉ: 30/6/2023

28

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 760), cấp ngày 

24/4/2021, thời hạn của chứng 
chỉ: 24/4/2023

29

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 
(điểm thi: 595), cấp ngày 

28/9/2020, thời hạn của chứng 

chỉ: 28/9/2022
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Miễn học MH-MT
Chuyển 

đổi điểm
Đã học-thi

Điểm công 
nhận

TT Thông tin SV Học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xét

Trương Quốc  Việt Course 1 - - - -

(Lớp: D20CQCN02-B Course 2 - x - 10

MSV: B20DCCN734 Course 3 - x - 10

NS: 04/03/2002 Course 3 Plus - x - 10

CMT/CC: 036202002171)

Nguyễn Tuấn  Anh Course 1 - - - -

(Lớp: D20CQDT02-B Course 2 - x - 8

MSV: B20DCDT014 Course 3 - x - 8

NS: 04/05/2002 Course 3 Plus - - - -

CMT/CC: 001202015623)

Tạ Ngọc  Bích Course 1 - - - -

(Lớp: D20CQDT04-B Course 2 - x - 8

MSV: B20DCDT020 Course 3 - x - 8

NS: 12/03/2002 Course 3 Plus - - - -

CMT/CC: 035302000025)

Nguyễn Tiến  Đạt Course 1 - - - -

(Lớp: D20CQDT03-B Course 2 - x - 9

MSV: B20DCDT047 Course 3 - x - 9

NS: 28/12/2002 Course 3 Plus - - - -

CMT/CC: 034202000441)

Nguyễn Hải  Nam Course 1 - - - -

(Lớp: D20CQDT04-B Course 2 - x - 10

MSV: B20DCDT144 Course 3 - x - 10

NS: 07/04/2002 Course 3 Plus - x - 10

CMT/CC: 001202015712)

31

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 
(điểm thi: 590), cấp ngày 

24/4/2021, thời hạn của chứng 

chỉ: 24/4/2023

32

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 
(điểm thi: 580), cấp ngày 

24/4/2021, thời hạn của chứng 
chỉ: 24/4/2023

33

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 
(điểm thi: 700), cấp ngày 

23/01/2021, thời hạn của chứng 

chỉ: 23/01/2023

30

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 
(điểm thi: 730), cấp ngày 

24/4/2021, thời hạn của chứng 
chỉ: 24/4/2023

34

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 
(điểm thi: 900), cấp ngày 

26/12/2020, thời hạn của chứng 
chỉ: 26/12/2022
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Miễn học MH-MT
Chuyển 

đổi điểm
Đã học-thi

Điểm công 
nhận

TT Thông tin SV Học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xét

Võ Quang  Nhật Course 1 - - - -

(Lớp: D20CQDT01-B Course 2 - x - 10

MSV: B20DCDT157 Course 3 - x - 10

NS: 01/09/2002 Course 3 Plus - x - 10

CMT/CC: 001202009929)

Bùi Minh  Quý Course 1 - - - -

(Lớp: D20CQDT03-B Course 2 - x - 10

MSV: B20DCDT171 Course 3 - x - 10

NS: 17/01/2002 Course 3 Plus - x - 10

CMT/CC: 001202038001)

Nguyễn Gia  Tuấn Course 1 - - - -

(Lớp: D20CQDT04-B Course 2 - x - 9

MSV: B20DCDT188 Course 3 - x - 9

NS: 27/06/2002 Course 3 Plus - - - -

CMT/CC: 001202007412)

Hoàng Thế  Vinh Course 1 - - - -

(Lớp: D20CQDT04-B Course 2 - x - 9

MSV: B20DCDT224 Course 3 - x - 9

NS: 01/10/2002 Course 3 Plus - - - -

CMT/CC: 001202028684)

Phạm Minh  Hà Course 1 - - - -

(Lớp: D20CQKT03-B Course 2 - x - 10

MSV: B20DCKT047 Course 3 - x - 10

NS: 06/07/2002 Course 3 Plus - x - 10

CMT/CC: 001302019643)

37

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 650), cấp ngày 
31/10/2020, thời hạn của chứng 

chỉ: 31/10/2022

38

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 655), cấp ngày 

25/3/2021, thời hạn của chứng 
chỉ: 25/3/2023

39

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 
(điểm thi: 770), cấp ngày 

24/4/2021, thời hạn của chứng 

chỉ: 24/4/2023

35

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 
(điểm thi: 805), cấp ngày 

24/01/2021, thời hạn của chứng 

chỉ: 24/01/2023

36

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 
(điểm thi: 730), cấp ngày 

23/01/2021, thời hạn của chứng 
chỉ: 23/01/2023
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Miễn học MH-MT
Chuyển 

đổi điểm
Đã học-thi

Điểm công 
nhận

TT Thông tin SV Học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xét

Lê Phương  Mai Course 1 - - - -

(Lớp: D20CQKT03-B Course 2 - x - 9

MSV: B20DCKT115 Course 3 - x - 9

NS: 22/11/2002 Course 3 Plus - - - -

CMT/CC: 132484762)

Lê Huy  Hoàng Course 1 - - - -

(Lớp: D20CQMR02-B Course 2 - x - 10

MSV: B20DCMR078 Course 3 - x - 10

NS: 26/04/2002 Course 3 Plus - x - 10

CMT/CC: 001202022402)

Đào Quang  Huy Course 1 - - - -

(Lớp: D20CQMR03-B Course 2 - x - 7

MSV: B20DCMR083 Course 3 - x - 7

NS: 08/11/2002 Course 3 Plus - - - -

CMT/CC: 051170062)

Nguyễn Minh  Hương Course 1 - - - -

(Lớp: D20CQMR01-B Course 2 - x - 10

MSV: B20DCMR093 Course 3 - x - 10

NS: 14/02/2002 Course 3 Plus - x - 10

CMT/CC: 001302002846)

Nguyễn Thảo  Vy Course 1 - - - -

(Lớp: D20CQMR02-B Course 2 - x - 10

MSV: B20DCMR214 Course 3 - x - 10

NS: 25/05/2002 Course 3 Plus - x - 10

CMT/CC: 037302002694)

43

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 800), cấp ngày 

11/6/2021, thời hạn của chứng 
chỉ: 11/6/2023

44

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 
(điểm thi: 850), cấp ngày 

24/4/2021, thời hạn của chứng 

chỉ: 24/4/2023

40

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 
(điểm thi: 640), cấp ngày 

23/01/2021, thời hạn của chứng 

chỉ: 23/01/2023

41

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 
(điểm thi: 825), cấp ngày 

23/01/2021, thời hạn của chứng 
chỉ: 23/01/2023

42

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 455), cấp ngày 
24/04/2021, thời hạn của chứng 

chỉ: 45040
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Miễn học MH-MT
Chuyển 

đổi điểm
Đã học-thi

Điểm công 
nhận

TT Thông tin SV Học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xét

Nguyễn Kim  Phương Course 1 - - - -

(Lớp: D20CQPT02-B Course 2 - x - 10

MSV: B20DCPT006 Course 3 - x - 10

NS: 06/11/2000 Course 3 Plus - x - 10

CMT/CC: 001300005197)

Dương Vân  Anh Course 1 - - - -

(Lớp: D20CQPT04-B Course 2 - x - 10

MSV: B20DCPT008 Course 3 - x - 10

NS: 18/02/2002 Course 3 Plus - x - 10

CMT/CC: 026302006213)

Nguyễn Nam  Anh Course 1 - - - -

(Lớp: D20CQPT02-B Course 2 - x - 10

MSV: B20DCPT014 Course 3 - x - 10

NS: 18/12/2002 Course 3 Plus - x - 10

CMT/CC: 001202031214)

Dương Thế  Bảo Course 1 - - - -

(Lớp: D20CQPT04-B Course 2 - x - 10

MSV: B20DCPT028 Course 3 - x - 10

NS: 09/08/2002 Course 3 Plus - x - 10

CMT/CC: 231202000042)

Phùng Thị Hương  Giang Course 1 - - - -

(Lớp: D20CQPT01-B Course 2 - x - 9

MSV: B20DCPT069 Course 3 - x - 9

NS: 23/10/2002 Course 3 Plus - - - -

CMT/CC: 026302001784)

45

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 
(điểm thi: 920), cấp ngày 

09/5/2021, thời hạn của chứng 

chỉ: 09/5/2023

49

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 
(điểm thi: 695), cấp ngày 

24/4/2021, thời hạn của chứng 

chỉ: 24/4/2023

46

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 
(điểm thi: 790), cấp ngày 

24/4/2021, thời hạn của chứng 
chỉ: 24/4/2023

47

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 865), cấp ngày 
25/01/2021, thời hạn của chứng 

chỉ: 25/01/2023

48

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 870), cấp ngày 

23/01/2021, thời hạn của chứng 
chỉ: 23/01/2023
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Miễn học MH-MT
Chuyển 

đổi điểm
Đã học-thi

Điểm công 
nhận

TT Thông tin SV Học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xét

Trần Thị Thanh  Mai Course 1 - - - -

(Lớp: D20CQPT01-B Course 2 - x - 10

MSV: B20DCPT125 Course 3 - x - 10

NS: 06/12/2002 Course 3 Plus - x - 10

CMT/CC: 001302016300)

Nguyễn Đức  Thắng Course 1 - - - -

(Lớp: D20CQPT02-B Course 2 - x - 9

MSV: B20DCPT202 Course 3 - x - 9

NS: 19/01/2002 Course 3 Plus - - - -

CMT/CC: 001202026571)

Nguyễn Trang  Nhung Course 1 - - - -

(Lớp: D20CQQT03-B Course 2 - x - 9

MSV: B20DCQT115 Course 3 - x - 9

NS: 29/01/2002 Course 3 Plus - - - -

CMT/CC: 001302027199)

Trịnh Thị Minh  Anh Course 1 - - - -

(Lớp: D20CQTM01-B Course 2 - x - 10

MSV: B20DCTM011 Course 3 - x - 10

NS: 21/10/2002 Course 3 Plus - x - 10

CMT/CC: 001302008801)

Lê Mai  Chi Course 1 - - - -

(Lớp: D20CQTM01-B Course 2 - x - 10

MSV: B20DCTM015 Course 3 - x - 10

NS: 10/08/2002 Course 3 Plus - x - 10

CMT/CC: 001302033627)

50

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 
(điểm thi: 735), cấp ngày 

18/01/2021, thời hạn của chứng 

chỉ: 18/01/2023

51

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 
(điểm thi: 665), cấp ngày 

24/4/2021, thời hạn của chứng 
chỉ: 24/4/2023

52

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 645), cấp ngày 
28/5/2021, thời hạn của chứng 

chỉ: 28/5/2023

53

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 865), cấp ngày 

10/6/2021, thời hạn của chứng 
chỉ: 10/6/2023

54

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 
(điểm thi: 730), cấp ngày 

28/4/2021, thời hạn của chứng 

chỉ: 28/4/2023
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Miễn học MH-MT
Chuyển 

đổi điểm
Đã học-thi

Điểm công 
nhận

TT Thông tin SV Học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xét

Nguyễn Tuấn  Anh Course 1 - - - -

(Lớp: D20CQTT02-B Course 2 - x - 10

MSV: B20DCTT008 Course 3 - x - 10

NS: 05/09/2002 Course 3 Plus - x - 10

CMT/CC: 025202000174)

Triệu Văn  Dương Course 1 - - - -

(Lớp: D20CQTT01-B Course 2 - x - 10

MSV: B20DCTT027 Course 3 - x - 10

NS: 13/01/2001 Course 3 Plus - x - 10

CMT/CC: 001201027846)

Lại Nguyễn Lê  Hoàng Course 1 - - - -

(Lớp: D20CQTT02-B Course 2 - x - 9

MSV: B20DCTT044 Course 3 - x - 9

NS: 05/09/2002 Course 3 Plus - - - -

CMT/CC: 001202011554)

Phan Mạnh  Hùng Course 1 - - - -

(Lớp: D20CQTT02-B Course 2 - x - 7

MSV: B20DCTT048 Course 3 - x - 7

NS: 23/12/2002 Course 3 Plus - - - -

CMT/CC: 031202007425)

Trịnh Thu  Trúc Course 1 - - - -

(Lớp: D20CQTT02-B Course 2 - x - 10

MSV: B20DCTT102 Course 3 - x - 10

NS: 09/08/2002 Course 3 Plus - x - 10

CMT/CC: 027302000151)

55

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 
(điểm thi: 800), cấp ngày 

21/4/2021, thời hạn của chứng 

chỉ: 21/4/2023

56

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 
(điểm thi: 790), cấp ngày 

24/4/2021, thời hạn của chứng 
chỉ: 24/4/2023

57

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 705), cấp ngày 
24/4/2021, thời hạn của chứng 

chỉ: 24/4/2023

58

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 515), cấp ngày 

04/12/2021, thời hạn của chứng 
chỉ: 04/12/2023

59

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 745), cấp ngày 

01/7/2021, thời hạn của chứng 
chỉ: 01/7/2023
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Miễn học MH-MT
Chuyển 

đổi điểm
Đã học-thi

Điểm công 
nhận

TT Thông tin SV Học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xét

Vũ Trọng  Khôi Course 1 - - - -

(Lớp: D20CQVT06-B Course 2 - x - 10

MSV: B20DCVT222 Course 3 - x - 10

NS: 13/09/2002 Course 3 Plus - x - 10

CMT/CC: 034202002562)

Nguyễn Hoàng  Nam Course 1 - - - -

(Lớp: D20CQVT06-B Course 2 - x - 8

MSV: B20DCVT262 Course 3 - x - 8

NS: 18/03/2001 Course 3 Plus - - - -

CMT/CC: 064201000136)

Phạm Khắc Hoài  Nam Course 1 - - - -

(Lớp: D20CQVT01-B Course 2 - x - 9

MSV: B20DCVT265 Course 3 - x - 9

NS: 28/09/2002 Course 3 Plus - x - -

CMT/CC: 001202012961)

Nguyễn Quang  Huy Course 1 - - - -

(Lớp: D20CQAT02-B Course 2 - x - 7

MSV: B20DCAT078 Course 3 - x - 7

NS: 01/12/2000 Course 3 Plus - - - -

CMT/CC: 031200005350)

Lê Xuân  Lộc Course 1 - - - -

(Lớp: D20CQAT01-B Course 2 - x - 10

MSV: B20DCAT113 Course 3 - x - 10

NS: 25/12/2002 Course 3 Plus - x - 10

CMT/CC: 034202009536)

61

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 590), cấp ngày 
01/7/2021, thời hạn của chứng 

chỉ: 01/7/2023

62

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 685), cấp ngày 

23/01/2021, thời hạn của chứng 
chỉ: 23/01/2023

63

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 
(điểm thi: 470), cấp ngày 

24/4/2021, thời hạn của chứng 

chỉ: 24/4/2023

60

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 
(điểm thi: 805), cấp ngày 

26/5/2021, thời hạn của chứng 
chỉ: 26/5/2023

64

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 
(điểm thi: 895), cấp ngày 

25/01/2021, thời hạn của chứng 
chỉ: 25/01/2023
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Miễn học MH-MT
Chuyển 

đổi điểm
Đã học-thi

Điểm công 
nhận

TT Thông tin SV Học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xét

Vũ Thị  Nguyệt Course 1 - - - -

(Lớp: D20CQAT02-B Course 2 - x - 9

MSV: B20DCAT134 Course 3 - x - 9

NS: 21/11/2002 Course 3 Plus - x - -

CMT/CC: 122439535)

Nguyễn Trung  Kiên Course 1 - - - -

(Lớp: D20CQCN07-B Course 2 - x - 10

MSV: B20DCCN021 Course 3 - x - 10

NS: 30/05/2002 Course 3 Plus - x - 10

CMT/CC: 001202017254)

Nguyễn Công  Uẩn Course 1 - - - -

(Lớp: D20CQCN07-B Course 2 - x - 8

MSV: B20DCCN715 Course 3 - x - 8

NS: 22/07/2002 Course 3 Plus - - - -

CMT/CC: 035202003019)

Cù Lê Hồng  Phúc Course 1 - - - -

(Lớp: D20CQMR03-B Course 2 - x - 10

MSV: B20DCMR155 Course 3 - x - 10

NS: 20/06/2002 Course 3 Plus - x - 10

CMT/CC: 132439891)

Đỗ Ngọc  Trâm Course 1 - - - -

(Lớp: D20CQPT01-B Course 2 - x - 8

MSV: B20DCPT217 Course 3 - x - 8

NS: 19/02/2002 Course 3 Plus - - - -

CMT/CC: 034302002696)

67

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 585), cấp ngày 
17/6/2021, thời hạn của chứng 

chỉ: 17/6/2023

68

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 840), cấp ngày 

24/4/2021, thời hạn của chứng 
chỉ: 24/4/2023

69

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 
(điểm thi: 550), cấp ngày 

24/04/2021, thời hạn của chứng 

chỉ: 24/4/2023

65

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 
(điểm thi: 715), cấp ngày 

23/01/2021, thời hạn của chứng 

chỉ: 23/01/2023

66

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 
(điểm thi: 925), cấp ngày 

31/12/2020, thời hạn của chứng 
chỉ: 31/12/2022
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Miễn học MH-MT
Chuyển 

đổi điểm
Đã học-thi

Điểm công 
nhận

TT Thông tin SV Học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xét

Trịnh Khánh  Linh Course 1 - - - -

(Lớp: D20CQQT02-B Course 2 - x - 9

MSV: B20DCQT094 Course 3 - x - 9

NS: 25/09/2002 Course 3 Plus - - - -

CMT/CC: 033302006959)

KT. GIÁM ĐÔC

TS. Vũ Tuấn Lâm

PHÓ GIÁM ĐỐC

LẬP BIỂU

Chu Phương Hiền

Danh sách gồm 70 sinh viên

70

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 
(điểm thi: 685), cấp ngày 

23/5/2021, thời hạn của chứng 

chỉ: 23/5/2023
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